
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Ninh Bình, ngày      tháng 5 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ   

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 254/TTr-SNV ngày 

07/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm theo      

tiền thưởng 136.890.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi 

nghìn đồng) cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 

lần thứ X năm 2024. 

(Có danh sách học sinh được khen thưởng kèm theo) 

Tiền thưởng được trích trong Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giao dịch số 11 Kho bạc Nhà nước 

Khu vực IV; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các học sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, VP6,7. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Phạm Quang Ngọc 



DANH SÁCH 

Học sinh được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 5 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

STT TÊN HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

TIỀN 

THƯỞNG 

(đồng) 

I Nhóm học sinh 119.340.000 

1 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Vàng môn bóng bàn đôi nữ   

Trung học phổ thông: 

- Em Nguyễn Minh Điệp, học sinh lớp 10A, Trường Trung học   

phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tam Điệp; 

- Em Đào Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 11L, Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tam Điệp. 

7.020.000 

2 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Karate đồng đội nam 

Trung học cơ sở: 

- Em Mai Bảo Phúc, học sinh lớp 7E, Trường Trung học cơ sở 

Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh; 

- Em Tạ Văn Hải, học sinh lớp 6D, Trường Trung học cơ sở           

Lê Hồng Phong, thành phố Hoa Lư; 

- Em Phạm Minh Đăng, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở 

Khánh Trung, huyện Yên Khánh; 

- Em Phạm Tuấn Kiệt, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở 

Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh. 

7.020.000 

3 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Aerobic Tiểu học: 

- Em Nguyễn Đỗ Trà My, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học      

Yên Lâm, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Bùi Yến Vy, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học 

Khánh Thượng, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Thị Tố Uyên, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học    

Yên Lâm, huyện Yên Mô; 

- Em Ninh Vũ Kiều Oanh, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học        

Tạ Uyên, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Bích Phượng, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học 

Khánh Dương, huyện Yên Mô; 

- Em Chu Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học       

Yên Phong, huyện Yên Mô; 

7.020.000 



- Em Bùi Thị Phương Thảo, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học   

Ninh Giang, thành phố Hoa Lư; 

- Em Lê Ngọc Tuấn Kiệt, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học        

Yên Phong, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học     

Đông Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Vũ Lâm Oanh, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Trần Diệu Linh, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Yên Thắng, 

huyện Yên Mô. 

4 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Aerobic Trung học      

cơ sở: 

- Em Đinh Thị Minh Hằng, học sinh lớp 8B, Trường Trung học     

cơ sở Yên Thắng, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở 

Yên Thắng, huyện Yên Mô; 

- Em Vũ Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 8D, Trường Trung học cơ sở 

Yên Thịnh, huyện Yên Mô; 

- Em Ngô Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Yên Mỹ, huyện Yên Mô; 

- Em Vũ Hải Anh, học sinh lớp 6A, Trường Trung học cơ sở      

Yên Thắng, huyện Yên Mô; 

- Em Vũ Đức Anh, học sinh lớp 6E, Trường Trung học cơ sở     

Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hoa Lư; 

- Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan; 

- Em Tạ Thị Bảo Yến, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Yên Mỹ, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 8A, Trường Trung học 

cơ sở Ninh Thắng, thành phố Hoa Lư; 

- Em Nguyễn Hà Anh Thư, học sinh lớp 8B, Trường Trung học      

cơ sở Yên Thịnh, huyện Yên Mô; 

- Em Bùi Thị Uyên, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở     

Yên Đồng, huyện Yên Mô. 

7.020.000 

5 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Bạc môn Aerobic Tiểu học: 

- Em Nguyễn Đỗ Trà My, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học       

Yên Lâm, huyện Yên Mô; 

- Em Phạm Thục Vy, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Yên Từ, 

huyện Yên Mô; 

7.020.000 



- Em Nguyễn Thị Tố Uyên, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học     

Yên Lâm, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Phương Chi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học 

Khánh Dương, huyện Yên Mô. 

6 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Bạc môn Taekwondo quyền đôi 

nam nữ Trung học phổ thông: 

- Em Nguyễn Bùi Lan Anh, học sinh lớp 11D, Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Hoa Lư; 

- Em Phan Anh Vũ, học sinh lớp 11B10, Trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo. 

7.020.000 

7 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Bạc môn Karate đồng đội nam 

Trung học phổ thông: 

- Em Phạm Đăng Hoan, học sinh lớp 12 Sinh, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lương Văn Tụy; 

- Em Lê Hà Trung Hiếu, học sinh lớp 11 Pháp, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lương Văn Tụy; 

- Em Phạm Tuấn Hưng, học sinh lớp 11A7, Trường Trung học      

phổ thông Đinh Tiên Hoàng; 

- Em Lê Đức Trọng, học sinh lớp 11A, Trường Trung học phổ thông 

Vũ Duy Thanh. 

7.020.000 

8 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Karate đồng đội nữ 

Trung học cơ sở: 

- Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở 

Đông Hải, huyện Kim Sơn; 

- Em Nguyễn Bảo Châm, học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở 

Khánh Tiên, huyện Yên Khánh; 

- Em Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh lớp 9B, Trường Trung học      

cơ sở Khánh Công, huyện Yên Khánh; 

- Em Đặng Thị Anh Thư, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở 

Đông Hải, huyện Kim Sơn. 

7.020.000 

9 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Taekwondo quyền đôi 

nam nữ Trung học cơ sở: 

- Em Phạm Minh Lâm, học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở 

Lê Lợi, thành phố Tam Điệp; 

- Em Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 7G, Trường Trung học cơ sở 

Lý Tự Trọng, thành phố Hoa Lư. 

7.020.000 



10 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Bóng bàn đôi nam nữ 

Tiểu học: 

- Em Phạm Viết Khang, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Phạm Vũ Phương Linh, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học 

Quang Trung, thành phố Hoa Lư. 

7.020.000 

11 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Bóng bàn đôi nam 

Tiểu học: 

- Em Phạm Hải Nam, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Trần Phú, 

thành phố Tam Điệp; 

- Em Lê Nguyên Vỹ, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, thành phố Tam Điệp. 

7.020.000 

12 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Aerobic Tiểu học: 

- Em Đỗ Ngọc Phương Chi, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học 

Khánh Hòa, huyện Yên Khánh; 

- Em Bùi Minh Minh, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Bùi Hà Anh, học sinh lớp 3H, Trường Tiểu học Trần Phú, 

thành phố Tam Điệp; 

- Em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 2D, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Đinh Anh Thư, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Đinh Phương Uyên, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học     

Đông Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Đinh Thị Thảo Nhi, học sinh lớp 2D, Trường Tiểu học      

Đông Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Nguyễn Bảo An, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Hoàng Huyền Anh, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học       

Đông Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Đinh Ngọc Bích, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Khánh Phú, 

huyện Yên Khánh. 

7.020.000 

13 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Aerobic Tiểu học: 

- Em Nguyễn Phương Chi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học 

Khánh Dương, huyện Yên Mô; 

7.020.000 



- Em Ninh Vũ Kiều Oanh, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học        

Tạ Uyên, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Bích Phượng, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học 

Khánh Dương, huyện Yên Mô; 

- Em Chu Thị Bảo Trâm, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học        

Yên Phong, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học     

Đông Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Lâm Ngọc Đông Dương, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học 

Ninh Giang, thành phố Hoa Lư; 

- Em Lê Ngọc Tuấn Kiệt, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học        

Yên Phong, huyện Yên Mô; 

- Em Trần Diệu Linh, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Yên Thắng, 

huyện Yên Mô; 

- Em Phạm Thục Vy, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Yên Từ, 

huyện Yên Mô; 

- Em Lê Vân Nhi, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Nguyễn Bùi Yến Vy, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học 

Khánh Thượng, huyện Yên Mô. 

14 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Aerobic Tiểu học: 

- Em Bùi Minh Minh, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 2D, Trường Tiểu học Đông Thành, 

thành phố Hoa Lư; 

- Em Đinh Thị Thảo Nhi, học sinh lớp 2D, Trường Tiểu học      

Đông Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Đỗ Ngọc Phương Chi, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học 

Khánh Hòa, huyện Yên Khánh. 

7.020.000 

15 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Aerobic Trung học     

cơ sở: 

- Em Nguyễn Thị Bích Hằng, học sinh lớp 8B, Trường Trung học 

cơ sở Khánh Dương, huyện Yên Mô; 

- Em Vũ Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 8D, Trường Trung học cơ sở 

Yên Thịnh, huyện Yên Mô; 

- Em Tạ Thị Bảo Yến, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Yên Mỹ, huyện Yên Mô; 

- Em Ngô Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Yên Mỹ, huyện Yên Mô. 

7.020.000 



16 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Aerobic Trung học cơ sở: 

- Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh, học sinh lớp 6A, Trường Trung học 

cơ sở Yên Thịnh, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan; 

- Em Đinh Thị Minh Hằng, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ 

sở Yên Thắng, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Hà Anh Thư, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ 

sở Yên Thịnh, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở 

Yên Thắng, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 8A, Trường Trung học 

cơ sở Ninh Thắng, thành phố Hoa Lư; 

- Em Vũ Hải Anh, học sinh lớp 6A, Trường Trung học cơ sở       

Yên Thắng, huyện Yên Mô; 

- Em Bùi Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Ninh Thắng, thành phố Hoa Lư; 

- Em Nguyễn Mai Phương, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ 

sở Ninh Thắng, thành phố Hoa Lư; 

- Em Bùi Thị Uyên, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở     

Yên Đồng, huyện Yên Mô; 

- Em Nguyễn Thị Bích Hằng, học sinh lớp 8B, Trường Trung học 

cơ sở Khánh Dương, huyện Yên Mô. 

7.020.000 

17 

Nhóm học sinh đoạt Huy chương Đồng môn Điền kinh chạy tiếp 

sức hỗn hợp 4x100m: 

- Em Bùi Quang Thắng, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Đồng Phong, huyện Nho Quan; 

- Em Nguyễn Thị Ngọc Phúc, học sinh lớp 9A, Trường Trung học 

cơ sở Ninh Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Mai Thị Bảo Yến, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Ninh Thành, thành phố Hoa Lư; 

- Em Vũ Đức Tuấn, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở      

Gia Sinh, huyện Gia Viễn. 

7.020.000 

II Cá nhân học sinh 17.550.000 

1 
Em Phạm Hải Nam, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Trần Phú, 

thành phố Tam Điệp, đoạt Huy chương Đồng môn Bóng bàn đơn nam 
3.510.000 



2 

Em Đặng Quang Minh, học sinh lớp 9I, Trường Trung học cơ sở   

Lê Hồng Phong, thành phố Hoa Lư, đoạt Huy chương Đồng môn 

Bóng bàn đơn nam 

3.510.000 

3 

Em Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 8C, Trường Trung học       

cơ sở Trương Hán Siêu, thành phố Hoa Lư, đoạt Huy chương Đồng 

môn Cầu lông đơn nữ 

3.510.000 

4 

Em Nguyễn Thị Ngọc Phúc, học sinh lớp 9A, Trường Trung học    

cơ sở Ninh Thành, thành phố Hoa Lư, đoạt Huy chương Đồng    

môn Điền kinh nhảy xa nữ 

3.510.000 

5 

Em Mai Thị Bảo Yến, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở 

Ninh Thành, thành phố Hoa Lư, đoạt Huy chương Đồng môn Điền 

kinh chạy 400m và Huy chương Đồng môn Điền kinh chạy 800m 

3.510.000 

 
Tổng cộng: Một trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi 

nghìn đồng 
136.890.000 
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